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	ĐÁP ÁN
	Thang điểm

	PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (4 điểm)


	Câu 1: Theo tác giả, sự tự tin không chỉ thể hiện bản thân mỗi người khi giao tiếp, nó còn phản ánh cách chúng ta ứng xử trong cuộc sống, công việc, trong giao tiếp với người khác, trong sức mạnh mà chúng ta theo đuổi mục tiêu và giấc mơ của mình.
	1.0

	
	Câu 2: Sự tự tin có ý nghĩa to lớn trong cuộc sống con người: là nền tảng và chất xúc tác cho toàn bộ quá trình chúng ta giao tiếp với người khác; không chỉ khiến bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực và nhìn nhận được những mặt tốt đẹp của một sự việc. Thái độ này còn tạo nên phong thái và khí chất của bạn.
	1.0

	
	Câu 3: Có thể trả lời: Sự khác nhau giữa tự tin và tự cao tự đại: tự tin là tin tưởng vào chính khả năng của mình, tự cao tự đại lại là sự tự đề cao khả năng của mình, dẫn đến việc coi thường người khác. Nếu sự tự tin là thái độ sống tích cực thì tự cao tự đại là thái độ sống tiêu cực
	1.0

	
	Câu 4: Có thể đồng tình, không đồng tình, đồng tình một phần với ý kiến: sự thiếu tự tin là “do bạn chưa nhìn nhận đúng về bản thân mình, chưa có niềm tin vào khả năng của mình” – miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục
Đồng tình một phần với ý kiến:vì sự thiếu tự tin ngoài lí do con người “chưa nhìn nhận đúng về bản thân mình, chưa có niềm tin vào khả năng của mình”, còn có thể bắt nguồn từ những lí do khác như sự thiếu hụt kiến thức, hiểu biết về đời sống.
	1.0

	PHẦN II: LÀM VĂN (6 điểm) 

	1. Đảm bảo cấu trúc
	0.25

	
	2. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0.25

	
	3. Triển khai vấn đề

a. Mở bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm

b. Thân bài:
- Vẻ đẹp cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hiện lên trong câu thơ là một “lão nông tri điền” với những công cụ lao động quen thuộc: mai, cuốc, cần câu.
Cách dùng điệp từ  “một” cho thấy tất cả đã sẵn sàng chu đáo
Việc một Trạng Trình danh tiếng lẫy lừng trở về với đời sống bình dị, dân dã: đào ao, cuốc đất cũng là một sự ngông ngạo trước thói đời. Ngông ngạo mà vẫn thuần hậu, nguyên thủy;“Thơ thẩn dầu ai vui thú nào” đạm bạc mà không khắc khổ, vẫn thanh cao.
Cuộc sống thanh cao: (Câu 5 và 6).
Sự đạm bạc là những thức ăn quê mùa, dân dã: măng trúc, giá đỗ; sinh hoạt bình dị như mọi người dân quê: tắm hồ, tắm ao.
Hai câu thơ mà có một bộ tranh tứ bình về cảnh sinh hoạt với bốn mùa: xuân-hạ-thu-đông; có mùi vị có hương sắc, không nặng nề, không ảm đạm. Vì vậy cuộc sống đạm bạc nhưng thanh cao trong sự trở về, hoà hợp với thiên nhiên.
- Vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm đối mặt với danh lợi như nước với lửa. Sống cuộc đời ẩn sĩ, ông thoát ra ngoài vòng ganh đua của thói tục, để tâm hồn an nhiên khoáng đạt.
“Vắng vẻ” đối lập với “lao xao”, “ta” đối lập với “người”. Đó cũng là sự đối lập của hai hoàn cảnh sống. “Nơi vắng vẻ” là nơi tĩnh tại của thiên nhiên, là nơi thảnh thơi của tâm hồn.
“Chốn lao xao” là nơi cửa quyền, là nơi nhiều đua chen, thủ đoạn…
Hai chữ “dại” – “khôn” vừa thâm trầm vừa hóm hỉnh, thể hiện sự thư thái ung dung của Bạch Vân Cư  Sĩ.
Trạng Trình là một bậc thức giả với trí tuệ vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo trong sự chọn lựa: “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ -  Người khôn, người đến chốn lao xao”, “Thơ thẩn dầu ai vui thú nào”
Với Nguyễn Bỉnh Khiêm cái “Khôn” của người thanh cao là quay lưng lại với danh lợi, tìm sự thư thái cho tâm hồn, sống ung dung hoà nhập với tự nhiên.
“Rượu đến cội cây, ta sẽ uống
Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao”
Cuộc sống nhàn dật này là kết quả của một nhân cách, một trí tuệ. Trí tuệ nhận ra công danh, của cải, quyền quí chỉ là giấc chiêm bao. Trí tuệ nâng cao nhân cách đểù nhà thơ từ bỏ “chốn lao xao” quyền quí đến nơi vắng vẻ, đạm bạc mà thanh cao để di dưỡng tinh thần. Nguyễn Bỉnh Khiêm nhàn thân mà không nhàn tâm, nhàn mà vẫn canh cánh nỗi niềm “ái quốc ưu dân”.
c. Kết bài:
Đánh giá nội dung, nghệ thuật của tác phẩm
	0.25

4.0

0.25

	
	4. Chính tả, ngữ pháp
	0.5

	
	5. Sáng tạo
	0.5


